
だい18か　さくもつ2、こうしゅのうぎょうのさぎょう1

第18課　作物2、耕種農業の作業1

Cây trồng 2, Thao tác trồng trọt 1

No. Từ vựng Cách đọc (Hiragana) Dịch Chú thích Hình ảnh

1 イチゴ いちご Dâu tây

2 ミカン みかん Quýt

3 ブドウ ぶどう Nho

4 キノコ きのこ Nấm

5 シソ しそ Lá tía tô ≒大葉（おおば）

6 スイカ すいか Dưa hấu

Ví dụ câu
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7 コマツナ こまつな Cải bó xôi Nhật

8 ホウレンソウ ほうれんそう Bó xôi

9 キク きく Hoa cúc

10 ダイコン だいこん Củ cải

11 ピーマン ぴーまん Ớt chuông

12 メロン めろん Dưa lưới
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13 手入れ ていれ Chăm sóc

14 耕す たがやす Cày bừa ≒耕うん（こううん） 鍬
くわ

で土
つち

を耕
たがや

します。 Cày bừa đất bằng cuốc.

15 種を蒔く たねをまく Gieo hạt ≒種蒔き（たねまき）

16 間引き まびき Tỉa thưa cây con
Nhổ cây con bị bệnh và cây con dư

thừa.

17 育苗 いくびょう Ươm cây
Là gieo hạt, ươm cây vào nơi khác

với vườn.

18 植える うえる Trồng ≒定植する（ていしょくする）

19 水やり みずやり Việc tưới nước
≒灌水（かんすい）、水を撒く
（みずを　まく） 畑

はたけ

に水
みず

やりをします。 Tưới nước cho vườn.
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20 肥料を撒く ひりょうをまく Bón phân ≒施肥（せひ）

21 栽培（する） さいばい（する） Trồng trọt

22 マルチを張る まるちをはる Phủ lớp phủ

23 覆う おおう Che phủ
種
たね

を蒔
ま

いたところを不織布
ふしょくふ

で覆
おお

います。

Che phủ chỗ gieo hạt bằng vải

không dệt.
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